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Đẩy mạnh hoạt động TKNL trong các DN công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý NL  

và tối ưu hóa hệ thống và thực hành TKNL trong các DNVVN tại Việt Nam (IEEP) 

 
TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC  

 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG  
THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001 (MODULE 2) 

 
Từ 01 đến 03/10/2024  

Khách sạn Adonis, 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 

Ngày 01/10/2024 
 

Thời gian Nội dung Người trình bày 

8.00-8.30 Đăng ký học viên  

8.30-8.35 Giới thiệu đại biểu tham dự 
Văn phòng Dự án 
UNIDO 

8.35-8.45 
Phát biểu khai mạc  

 
Văn phòng Dự án 
UNIDO 

8.45-10.15 

01 - BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 

Các nhóm báo cáo về tiến độ thực hiện Module 1 
(chính sách, phạm vi, xem xét năng lượng, ENPI, 
đường cơ sở, các cơ hội cải tiến kết quả thực hiện 
năng lượng của các SEU) 

Các nhóm chuyên gia 

10.15-10.30 Nghỉ giữa giờ  

10.30-11.00 

02 - CÁC HỘ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐÁNG 
KỂ – CÁC MỐI LIÊN HỆ 

Nhấn mạnh các mối liên hệ của các SEU với việc áp 
dụng và vận hành 

Chuyên gia quốc tế 

11.00 – 11.45 03 - KIỂM SOÁT VẬN HÀNH Chuyên gia quốc tế 

11.45-12.45 Ăn trưa tại khách sạn   

12.45-13.30 Bài tập 03: Xây dựng các tiêu chí vận hành Chuyên gia quốc tế 

13.30-14.00 04 - MUA SẮM Chuyên gia quốc tế 

14.00-14.30 Bài tập 04: Xem xét trong mua sắm Chuyên gia quốc tế 

14.30-14.45 Nghỉ giữa giờ  

14.45-15.15 05 - THIẾT KẾ Chuyên gia quốc tế 

15.15-15.45 06 - NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO & NHẬN THỨC Chuyên gia quốc tế 

15.45-16.15 Bài tập 06: Phát triển năng lực Chuyên gia quốc tế 

16.15-16.30 Tổng kết hàng ngày Chuyên gia quốc tế 

 

  



 

 

 

 

 
 

Đẩy mạnh hoạt động TKNL trong các DN công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý NL  

và tối ưu hóa hệ thống và thực hành TKNL trong các DNVVN tại Việt Nam (IEEP) 

 
TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC  

 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

Ngày 02/10/2024 

 

Thời gian Nội dung Người trình bày 

8.00-8.30 Đăng ký học viên  

8.30-9.00 

07 - XEM XÉT MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU & KẾ 
HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Xem xét các mục tiêu và chỉ tiêu sau khi thảo luận 
về tất cả các mối liên hệ; chỉnh sửa kế hoạch hành 
động 

Chuyên gia quốc tế 

9.00-9.45 Bài tập 07: Xem xét và báo cáo Chuyên gia quốc tế 

9.45-10.00 Nghỉ giữa giờ  

10.00-12.00 

08 - TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

Bài tập 08A: Thảo luận tự do (nhóm hỗn hợp) 

Bài tập 08B: Áp dụng vào công ty 

Bài tập 08C: Báo cáo về trao đổi thông tin/đào tạo 

Chuyên gia quốc tế 

12.00-13.00 Ăn trưa tại khách sạn   

13.00-13.20 09 - KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Chuyên gia quốc tế 

13.20-13.40 10 - KIỂM SOÁT HỒ SƠ Chuyên gia quốc tế 

13.40-14.10 Bài tập 10: Xác định các tài liệu/hồ sơ Chuyên gia quốc tế 

14.10-14.30 Nghỉ giữa giờ    

14.30-15.15 
11 - GIỚI THIỆU CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN 
WEB 

Chuyên gia quốc tế 

15.15-15.30 Tổng kết hàng ngày Chuyên gia quốc tế 

 
 

  
  



 

 

 

 

 
 

Đẩy mạnh hoạt động TKNL trong các DN công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý NL  

và tối ưu hóa hệ thống và thực hành TKNL trong các DNVVN tại Việt Nam (IEEP) 

 
TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC  

 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

Ngày 03/10/2024 
 

Thời gian Nội dung Người trình bày 
8.30-9.00 Đăng ký học viên  

9.00-9.45 
12 - XEM XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂNG 
LƯỢNG, CÁC ENPI VÀ ĐƯỜNG CƠ SỞ 

Chuyên gia quốc tế 

9.45-10.00 
Bài tập 12: Xem xét EnPI, sửa đổi, hệ thống tính 
toán 

Chuyên gia quốc tế 

10.00-10.15 Nghỉ giữa giờ  
10.15-11.00 Bài tập 12 (tiếp tục) Chuyên gia quốc tế 
11.00-11.45 13 THEO DÕI, ĐO LƯỜNG & PHÂN TÍCH Chuyên gia quốc tế 
11.45-12.45 Ăn trưa tại khách sạn   

12.45-14.00 
Bài tập 13A: Phân tích các đặc trưng chính và các 
số liệu 
Bài tập 13B: Xây dựng kế hoạch đo lường 

Chuyên gia quốc tế 

14.00-14.15 Nghỉ giữa giờ    

14.15-14.30 

14 - ĐẢM BẢO EnMS LUÔN ĐƯỢC CẬP 
NHẬT  
Cập nhật các yêu cầu pháp lý, cơ hội cải tiến kết 
quả thực hiện năng lượng, kế hoạch hành động, tài 
liệu, chính sách; những thay đổi trong xem xét 
năng lượng, đường cơ sở, tài liệu, xem xét của lãnh 
đạo 

Chuyên gia quốc tế 

14.30-15.00 Bài tập 14: Bài tập checklist về cập nhật hệ thống Chuyên gia quốc tế 

15.00-15.15 
15 - XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 
Quá trình trao đổi thông tin về thực hiện: nguồn 
lực, kiểm tra thực tế 

Chuyên gia quốc tế 

15.15-15.45 
TRỞ VỀ VĂN PHÒNG / CÁC BƯỚC TIẾP 
THEO 

Chuyên gia quốc tế 

15.45-16.00 Tổng kết hàng ngày Chuyên gia quốc tế 
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ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA UNIDO 

Bài tập 03: Xây dựng tiêu chí vận hành 

 

1. Trong nhóm của bạn, hãy xác định các tiêu chí vận hành và bảo trì nào là cần 
thiết để vận hành và duy trì một trong các SEU của bạn một cách hiệu quả, 
đồng thời ghi lại các tiêu chí này vào Bảng thông số tiêu chí vận hành. 

 

2. Thảo luận với nhóm lớn hơn (10-15 phút). 

Mỗi nhóm sẽ, 

 Chỉ định người phát ngôn, 
 Mô tả SEU được chọn, 
 Thảo luận về các tiêu chí vận hành và bảo trì đối với SEU, 
 Nhận phản hồi từ nhóm lớn hơn về các tiêu chí đã chọn. 

 

 

LƯU Ý dành cho Giảng viên 

 Nếu có đủ thời gian, yêu cầu mỗi nhóm điền vào biểu mẫu dưới dạng điện 
tử và trình chiếu trên màn hình cho cả nhóm xem. 

 Nếu các chuyên gia không làm việc với một tổ chức để triển khai EnMS thì 
hãy chọn một hệ thống năng lượng, như hệ thống hơi và/hoặc khí nén để 
mỗi nhóm có thể thảo luận và xác định các tiêu chí vận hành. 



  
 

 

Đào tạo chuyên gia UNIDO 
Bảng tiêu chí vận hành của các hộ sử dụng năng lượng đáng kể 

 
 

Thông số các tiêu chí vận hành của các hộ sử dụng năng lượng đáng kể  

Hộ sử dụng năng 
lượng đáng kể và 
hoạt động liên quan 
 

Tiêu chí vận hành liên 
quan đến hộ sử dụng 
năng lượng đáng kể 

 

Điểm đặt vận hành  
đã được xác định 

Tiêu chí bảo trì liên 
quan đến hộ sử dụng 
năng lượng đáng kể 

Khoảng thời gian 
bảo trì cần thiết 

Ai cần được thông báo về các 
tiêu chí vận hành và bảo trì? 

 
    

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 



ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA UNIDO 

Bài tập 04: Các cân nhắc khi mua sắm 

 

1. Trong nhóm nhỏ của bạn, hãy xem xét Checklist về mua sắm. Hãy suy nghĩ về 
các chính sách mua sắm tại tổ chức của bạn. Xác định những lỗ hổng trong quy 
trình mua sắm của bạn và xác định những bước bổ sung cần thiết để đưa quy 
trình mua sắm của bạn phù hợp với EnMS của bạn. (20 phút). 

 

2. Thảo luận với nhóm lớn hơn (10 phút). 

Mỗi nhóm sẽ, 

 Chỉ định người phát ngôn, 
 Mô tả những lỗ hổng trong quy trình mua sắm, 
 Mô tả các hành động cần thiết để lấp đầy những lỗ hổng đó. 

 

 



04 Checklist về mua sắm 

Sử dụng Checklist này để xem xét quy trình mua sắm hiện tại của tổ chức bạn đối với các sản phẩm, 
thiết bị và dịch vụ năng lượng có thể tác động đáng kể đến kết quả thực hiện năng lượng. Ghi chú bất kỳ 
sửa đổi cần thiết nào đối với hệ thống hiện tại trong phần Hành động cần thiết. 

 Đúng Không Hành động cần thiết 

1) Nhân viên tác động đến việc mua sắm có cân nhắc những 
yếu tố sau đây không? 

   

a) Hộ sử dụng năng lượng đáng kể và các biện pháp kiểm 
soát liên quan? 

   

b) Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động 
liên quan? 

   

c) Kết quả thực hiện năng lượng tổng thể mà bạn cần biết 
thông qua các EnPI của mình? 

   

d) Duy trì sự cải tiến các dự án năng lượng trước đây?    

e) Bảo trì các hệ thống năng lượng (ví dụ: khí nén, hơi 
nước, v.v.)? 

   

f) Chi phí vòng đời?    

2) Các tiêu chí đánh giá việc sử dụng, mức tiêu thụ và hiệu 
suất năng lượng trong suốt vòng đời của sản phẩm, thiết bị 
hoặc dịch vụ đã được thiết lập và triển khai chưa? 

   

3) Những thông tin sau đây đã được truyền đạt cho nhân sự 
có ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm chưa? 

   

a) Kết quả đầu ra của việc hoạch định năng lượng như các 
hộ sử dụng năng lượng đáng kể và các biện pháp kiểm 
soát liên quan; mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và các kế 
hoạch hành động liên quan; các EnPI) 

   

b) Các biện pháp kiểm soát vận hành để duy trì kết quả cải 
tiến của các dự án năng lượng trước đây? 

   

c) Các hạng mục bảo trì chính liên quan đến hệ thống 
năng lượng của tổ chức (ví dụ: khí nén, hơi nước, v.v.)? 

   

3. Thông số kỹ thuật cho các hạng mục được mua có xác định 
rõ ràng mọi yêu cầu liên quan đến kết quả thực hiện năng 
lượng không? 

   

4. Các yêu cầu liên quan đến kết quả thực hiện năng lượng có 
được truyền đạt tới các nhà cung cấp chưa? 

   

5. Các nhà cung cấp có nhận thức được rằng kết quả thực 
hiện năng lượng là một phần của tiêu chí đánh giá không? 

   

 



ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA UNIDO 

Bài tập 06: Xây dựng năng lực 

 

1. Trong nhóm nhỏ của bạn, hãy xem xét Công cụ năng lực. Hãy xem xét một 
trong các SEU mà bạn đã xác định và các tiêu chí vận hành cần thiết để vận 
hành SEU một cách hiệu quả. Liệt kê những nhân sự vận hành và bảo trì SEU 
(đừng quên các nhà thầu bên ngoài). Sử dụng quy trình 3 bước trong Công cụ 
năng lực để xác định các năng lực cần thiết để vận hành SEU. (20 phút) 

 

2. Thảo luận với nhóm lớn hơn (10 phút). 

Mỗi nhóm sẽ, 

 Chỉ định người phát ngôn, 
 Mô tả SEU và các tiêu chí vận hành, 
 Mô tả những người quan trọng việc vận hành SEU và các năng lực 

được xây dựng. 

 

 



Công cụ năng lực (dành cho bài tập 06) 
 

BƯỚC 1: Liệt kê nhiệm vụ năng lượng 
 
 
 
 
 
BƯỚC 2 Nhiệm vụ năng lượng Và phân loại 
  
  
  
  
  
BƯỚC 3 Nhiệm vụ năng lượng Và phân loại Định nghĩa năng lực 
   
   
   
   
   
 
 
  



 

Hồ sơ năng lực 

Tên:   

Vị trí:           Nhóm năng lực: 

Bộ phận:  

Các yêu cầu về năng lực  

Mô tả  
Ngày bắt đầu và  
ngày hoàn thành  

  

  

  

 



BẢNG HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA ENMS 
 

Địa điểm: _________________________        
Ngày: ___________________ 
Hoàn thành bởi: ___________________________ 
 

CẦN ĐÀO TẠO GÌ? AI CẦN ĐƯỢC ĐÀO 
TẠO? 

CẦN THÔNG TIN 
GÌ? CÁC TÀI LIỆU 
EnMS NÀO (nếu có) 

LIÊN QUAN? 

AI CHỊU TRÁCH 
NHIỆM THỰC HIỆN 
ĐÀO TẠO? (Chức vụ) 

ĐÀO TẠO SẼ ĐƯỢC 
THỰC HIỆN NHƯ 
THẾ NÀO/Ở ĐÂU? 

KHI NÀO ĐÀO TẠO 
SẼ ĐƯỢC THỰC 

HIỆN? 

HỒ SƠ ĐÀO TẠO SẼ 
LÀ GÌ? 

Nhận thức chung về 
EnMS 
 

 Tất cả nhân 
viên 

 Nhân viên mới 
 Các nhà thầu 

tại công trường 

 Chính sách 
năng lượng 

 Bản trình bày 
PPT nhận thức 
cơ bản về 
EnMS  

 

 Đại diện quản lý 
năng lượng 

 Cuộc họp quản 
lý 

 Các cuộc họp 
giao ca 

 Định hướng 
thuê mới 

 Định hướng 
nhà thầu 

 Hàng năm 
 Định hướng 

thuê mới 
 Định hướng 

nhà thầu hàng 
tháng 

 Bảng chữ ký 
 Thẻ chữ ký cho 

nhà thầu 

!TẮT ĐIỆN! 
Chương trình tiết 
kiệm năng lượng 
điện văn phòng 

 Tất cả nhân 
viên văn phòng 

 Nhân viên văn 
phòng tuyển 
mới 

 !TẮT ĐIỆN! Tờ 
hướng dẫn 
ngắn và 
Checklist 

 Quản lý nhân 
nhân sự 

 Cuộc họp nhân 
viên hàng tháng 

 Hàng quý  !TẮT ĐIỆN! 
Chứng chỉ đào 
tạo 

Nhận thức về EnMS 
và SEU dành riêng 
cho từng bộ phận * 
 
*dựa trên phiên 
bản hiện hành của 
Biểu đồ kiểm soát 
SEU = Nồi hơi và 
Lò gia nhiệt 
   

NỒI HƠI 
 Người vận hành 

nồi hơi 
 Nhân viên bảo 

trì 
LÒ GIA NHIỆT 
 Người vận hành 

lò gia nhiệt 
 Nhân viên bảo 

trì 

 Tác động các 
hoạt động của 
họ đến mức tiêu 
thụ năng lượng 

 Hậu quả năng 
lượng thực 
tế/tiềm ẩn của 
việc không tuân 
thủ quy trình 

 Các biện pháp 
kiểm soát vận 
hành được áp 
dụng 

 Quản lý bảo trì  Họp đào tạo 
 

 Hàng tuần khi 
cần thiết 

 Hồ sơ đào tạo 
của bộ phận 



CẦN ĐÀO TẠO GÌ? AI CẦN ĐƯỢC ĐÀO 
TẠO? 

CẦN THÔNG TIN 
GÌ? CÁC TÀI LIỆU 
EnMS NÀO (nếu có) 

LIÊN QUAN? 

AI CHỊU TRÁCH 
NHIỆM THỰC HIỆN 
ĐÀO TẠO? (Chức vụ) 

ĐÀO TẠO SẼ ĐƯỢC 
THỰC HIỆN NHƯ 
THẾ NÀO/Ở ĐÂU? 

KHI NÀO ĐÀO TẠO 
SẼ ĐƯỢC THỰC 

HIỆN? 

HỒ SƠ ĐÀO TẠO SẼ 
LÀ GÌ? 

Nhận thức về các 
hộ sử dụng năng 
lượng đáng kể 

 Nhà thầu tại cơ 
sở 

 Tác động thực 
tế và tiềm ẩn 
của các hoạt 
động của họ tới 
mức tiêu thụ 
năng lượng 

 Hậu quả đối 
với năng lượng 
của việc không 
tuân thủ quy 
trình 

 Các biện pháp 
kiểm soát vận 
hành liên quan 

 Tài liệu nâng 
cao nhận thức 
về năng lượng 
cho nhà thầu 

 Quản lý bảo trì 
 Quản lý bộ 

phận 

 Video nâng cao 
nhận thức về 
năng lượng cho 
nhà thầu và 
phiên họp tóm 
tắt 

 

 Định hướng 
nhà thầu hàng 
tháng và khi 
cần thiết 

 Thẻ chữ ký 

Đào tạo kiểm toán 
viên trưởng ISO 
50001 EnMS 

 Đại diện quản 
lý năng lượng 

 Giám sát viên 
bảo trì 

 Tiêu chuẩn ISO 
50001 

 RABQSA - Nhà 
cung cấp dịch 
vụ đào tạo được 
công nhận (Bên 
ngoài) 

 Khóa đào tạo 
kiểm toán viên 
trưởng ISO 
50001 có sẵn 
công khai 

 Đào tạo ban 
đầu Tháng 11 
năm 201X, sau 
đó thực hiện khi 
cần thiết 

 Chứng chỉ hoàn 
thành khóa học 
và chứng chỉ 
năng lực 

Đào tạo Kiểm toán 
viên nội bộ ISO 
50001 EnMS 

 Kiểm toán viên 
nội bộ 

 Tiêu chuẩn ISO 
50001 

 Quy trình kiểm 
toán nội bộ 

 Đại diện quản 
lý năng lượng 

 Phòng đào tạo  Hàng quý  Chứng chỉ đào 
tạo 

 



ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA UNIDO 

Bài tập 08: Đổi mới việc trao đổi thông tin 

A. Thảo luận tự do (20 phút) – chia thành các nhóm ngẫu nhiên - Xem xét EnMS 
và thảo luận về các nhu cầu trao đổi thông tin sau: 

a. Thông tin nào liên quan đến năng lượng là quan trọng và cần cung cấp 
thông tin đó cho ai? 

b. Những chủ đề nhận thức về năng lượng nào cần được truyền đạt? 
c. Một số kỹ thuật sử dụng để cung cấp thông tin nhận thức và EnMS thích 

hợp là gì? (Ngoài các phương pháp trao đổi thông tin “chuẩn”, hãy nghĩ 
ra những cách độc đáo khác để cung cấp thông tin liên quan đến EnMS) 

d. Một số kỹ thuật nào có thể sử dụng để cung cấp/nhận về các đề xuất và 
nhận xét? 

 

B. Báo cáo (20 phút) - Chọn người phát ngôn. Tóm tắt các ý tưởng từ mỗi mục 
trong số bốn mục từ phiên thảo luận tự do ở trên. Ghi lại các ý tưởng lên bảng 
lật (flip chart). 

 

C. Áp dụng vào Công ty (40 phút) – Tổ chức lại các nhóm theo công ty. Xem lại các 
ý tưởng được ghi trên bảng lật (flip chart). 

a. Thảo luận các ý tưởng và xem xét các chủ đề thông tin được đề cập và 
các hệ thống trao đổi thông tin hiện đang được sử dụng trong tổ chức 
của bạn. Những thiếu hụt tiềm ẩn nào còn tồn tại trong luồng thông tin 
của bạn và những kỹ thuật mới hoặc đã được điều chỉnh nào có thể phù 
hợp với việc trao đổi thông tin? 

b. Hãy trình bày một số bước cơ bản về những gì bạn sẽ làm để giải quyết 
vấn đề về trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài khi bạn trở lại tổ chức 
của mình. 

c. Chọn người trình bày cho một báo cáo ngắn gọn các ý tưởng cụ thể về 
trao đổi thông tin mà bạn sẽ đề cập trong tổ chức của mình. 
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Bài tập 10: Xác định tài liệu và hồ sơ 

1. Xem xét Bảng ghi bài tập 10. Sử dụng công cụ này để xác định và ghi lại các tài 
liệu và hồ sơ bạn đã ra tạo trong quá trình triển khai EnMS giai đoạn 1 . 

 

2. Thảo luận trong nhóm của bạn về bất kỳ phương pháp hoặc kỹ thuật nào bạn 
đang sử dụng để kiểm soát dữ liệu năng lượng của mình để đảm bảo rằng dữ 
liệu có thể nhận dạng, truy xuất và lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất 
định? 

 

3. Dựa trên các cuộc thảo luận của bạn với các thành viên trong nhóm, hãy liệt kê 
bất kỳ hành động "khi trở lại văn phòng" nào bạn cần thực hiện để đảm bảo 
kiểm soát cả hồ sơ và tài liệu? 

 



Bài tập 10: Bảng ghi tài liệu và hồ sơ 
 
Trong quá trình nỗ lực triển khai Giai đoạn 1, bạn đã tạo ra những tài liệu và hồ sơ nào? 
  

 Tài liệu Hồ sơ 
Trách nhiệm của lãnh 
đạo 

 
 
 

 

Bối cảnh của tổ chức   

Chính sách năng lượng  
 
 

 

Hoạch định năng 
lượng 

 
 
 

 

 Rủi ro và cơ hội 
 

  

 Yêu cầu pháp lý 
và các yêu cầu 
khác 

 
 
 

 

 Xem xét năng 
lượng 

 
 
 

 

 Đường cơ sở 
năng lượng 

 
 
 

 

 Các EnPI  
 
 

 

 Các mục tiêu và 
chỉ tiêu năng 
lượng 

 
 
 

 

 Các kế hoạch 
hành động 

 
 
 

 

 
Bạn đang kiểm soát dữ liệu năng lượng của mình như thế nào để đảm bảo dữ liệu đó có 
thể nhận dạng, truy xuất và lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định? 

 
 
 
 
 

Dựa trên các cuộc thảo luận của bạn với các thành viên trong nhóm, bạn có cần thực hiện 
bất kỳ hành động “khi trở lại văn phòng” nào để đảm bảo cả kiểm soát hồ sơ và kiểm soát 



tài liệu không? 
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Bài tập 12: Xem xét các EnPI 

1. Trong nhóm của bạn, hãy xem xét các EnPI và SEU của tổ chức bạn. (30 phút) 
a. Bạn đo lường kết quả thực hiện năng lượng của các SEU như thế nào? 
b. Bạn đo lường kết quả thực hiện năng lượng của toàn bộ EnMS như thế 

nào ? 
c. Bạn có cần thêm dữ liệu hoặc thiết bị đo bổ sung không? 
d. Những hạn chế của EnPI của bạn là gì? 
e. Bạn có cần sửa đổi chúng không? 

 

2. Trình bày các EnPI của bạn với các chuyên gia/giảng viên quốc tế và nhận ý 
kiến đóng góp từ họ về tính đầy đủ và tính hiệu quả của các EnPI sử dụng để 
đo lường kết quả thực hiện năng lượng. (30 phút) 

 

 



 
     

Bài tập 13: Bảng kế hoạch đo lường năng lượng 
 
Sử dụng kết quả từ bảng lập kế hoạch (hoạch định), hãy hoàn thành bảng sau để xây dựng Kế hoạch do lường của bạn 

Đặc trưng 
chính/ 

SEU 

Ai chịu trách 
nhiệm theo 

dõi/đo lường? 

Theo dõi/đo 
lường như thế 

nào? 

Theo dõi/đo 
lường với tần 
suất như thế 

nào? 

Việc này được liên 
kết với hoạt động 

hoặc kế hoạch hành 
động kiểm soát vận 
hành/bảo trì/thiết 
kế mua sắm nào? 

Cần phải 
hiệu chuẩn 
những gì? 

Dữ liệu 
nào được 
thu thập? 

Khi nào 
cần hành 

động do có 
sai lệch 

đáng kể? 

Việc này 
thể hiện 
kết quả 

thực hiện 
như thế 

nào? 
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Bài tập 14: Cập nhật EnMS 

 

1. Trong nhóm của bạn, hãy xem xét các mục trong Checklist để cập nhật hệ 
thống và xác định những quyết định cập nhật nào đã được đưa ra. 

 

2. Hoàn thành Checklist bằng cách điền vào chỗ trống (Tần suất? Như thế 
nào? Ai?). 
 

3. Kế hoạch của bạn để hoàn thành các mục chưa được giải quyết là gì? 

 



 

   

Bài tập 14: Checklist để cập nhật hệ thống 
 
CẬP NHẬT HỆ THỐNG 
 Những gì? Tần suất? Như thế nào? Ai? 

  Bối cảnh  
 

Phân tích bối cảnh 
các bên liên quan 

 

  Chính sách năng lượng 
(nếu cần) 

 
 

Xem xét của lãnh đạo  

 Các yêu cầu pháp lý 
(khoảng thời gian xác định) 

   

 Các yêu cầu năng lượng 
khác được đăng ký (khoảng 
thời gian xác định) 

   

        Xem xét năng lượng 
(khoảng thời gian xác định) 

   

 ‒ Các nguồn năng lượng  
 

  

 ‒ Sử dụng và tiêu thụ 
năng lượng (quá khứ 
và hiện tại) 

   

 ‒ Các SEU  
 

  

 ‒ Các cơ hội  
 

  

 Đường cơ sở năng lượng ‒ EnPI không còn 
phản ánh việc sử 
dụng và mức tiêu 
thụ năng lượng 

‒ Những thay đổi 
lớn về quy trình, 
mô hình hoạt 
động, hệ thống 
năng lượng 

‒ Phương pháp xác 
định trước 

  

 Các EnPI   
 

  

 Xem xét phương pháp xác 
định và cập nhật các EnPI  

   

 Mục tiêu và chỉ tiêu  
 

Xem xét của lãnh đạo  

 Kế hoạch hành động 
(khoảng thời gian xác định) 

 
 

  

 Nhu cầu đào tạo  
 

  

 Nhận thức  
 

  

 Trao đổi thông tin (nội bộ)    



 

   

CẬP NHẬT HỆ THỐNG 
 Những gì? Tần suất? Như thế nào? Ai? 

 
 Trao đổi thông tin (bên 

ngoài) 
 
 

  

 Tài liệu  
 

  

 Kiểm soát vận hành  
 

  

 Thiết kế  
 

  

 Mua sắm  
 

  

 Theo dõi, đo lường và phân 
tích (khoảng thời gian theo 
hoạch định) 

 
 

  

 Các nhu cầu về đo lường 
(xem xét định kỳ) 

   

 Đánh giá sự tuân thủ 
(khoảng thời gian theo 
hoạch định) 

   

 Lịch đánh giá nội bộ ‒ Thay đổi về trạng 
thái hoặc tầm 
quan trọng 

  

 Những thay đổi cần thiết từ 
các hành động khắc phục 
và phòng ngừa 

   

 Kiểm soát hồ sơ  
 

  

 Tiến hành xem xét của lãnh 
đạo (các khoảng thời gian 
đã được hoạch định) 

   

 Đầu vào xem xét của lãnh 
đạo 

 
 

  

 Kết quả xem xét của lãnh 
đạo 

 
 

  

 




	Bia HN in.pdf
	Page 8




